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DANH SÁCH 
HỌC SINH ĐƯỢC TẶNG HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH
LẦN THỨ XVI NĂM HỌC 2018 – 2019

(Kèm theo Quyết định số: 084/QĐ-CĐGD ngày 15/8/2018
của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	TRƯỜNG

	
	
	
	

	ĐỐI TƯỢNG 1

	1
	LÊ PHƯƠNG NAM
	2004
	THCS TRẦN VĂN ƠN, Q.1

	2
	THÁI ANH VIỆT
	2001
	THCS NGUYỄN DU, Q.1

	3
	THÁI ANH VŨ
	2003
	THCS NGUYỄN DU, Q.1

	4
	PHAN TRẦN DUY KHƯƠNG
	2005
	THCS - THPT LƯƠNG THẾ VINH

	5
	ĐẶNG NGỌC NHƯ Ý
	2003
	THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA, Q.2

	6
	TRẦN TIẾN KHANG
	2002
	CHUYÊN BIỆT THẢO ĐIỀN, Q.2

	7
	TRẦN MINH HƯỚNG DƯƠNG
	2003
	THCS LÊ QUÝ ĐÔN, Q.3

	8
	PHAN ĐẶNG ÁNH MINH
	2010
	TH TRẦN QUỐC THẢO, Q.3

	9
	PHAN ĐẶNG ÁNH DƯƠNG
	2007
	TH TRẦN QUỐC THẢO, Q.3

	10
	NGUYỄN LAN ANH
	2006
	TH HÙNG VƯƠNG, Q.5

	11
	TĂNG LÊ THU NGÂN
	2000
	THPT TRẦN HỮU TRANG

	12
	PHẠM DƯƠNG BẢO NHI
	2001
	TRUNG HỌC THỰC HÀNH ĐHSP TP.HCM

	13
	NGUYỄN LÊ GIA HỶ
	1995
	ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM

	14
	NGUYỄN THỊ MINH TRUYỀN
	1997
	ĐẠI HỌC SÀI GÒN

	15
	NGUYỄN HỮU ANH KHOA
	2004
	THCS NGUYỄN VĂN LUÔNG, Q.6

	16
	NGUYỄN MAI THANH
	2001
	THPT MẠC ĐĨNH CHI

	17
	TRẦN ANH MINH
	2005
	THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG, Q.8

	18
	LƯƠNG DIỆP KIM NGÂN
	2009
	TH AN PHONG, Q.8

	19
	TRANG SĨ NAM
	2003
	THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG, Q.8

	20
	TRANG SĨ KHOA
	2005
	THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG, Q.8

	21
	HUỲNH TRÂM ANH
	2002
	CHUYÊN BIỆT HY VỌNG, Q.8

	22
	VÕ MINH ANH
	2008
	TH ĐINH TIÊN HOÀNG, Q.9

	23
	VÕ ĐOAN TRINH
	2003
	THCS HOA LƯ, Q.9

	24
	PHẠM DƯƠNG KHÁNH NHƯ
	2008
	TH VÕ TRƯỜNG TOẢN, Q10

	25
	PHẠM THÚY PHƯƠNG QUỲNH
	2000
	THPT NGUYỄN KHUYẾN

	26
	PHẠM NGUYỄN CHÍ NHÂN
	2003
	THCS NGUYỄN VĨNH NGHIỆP, Q.12

	27
	ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ
	2001
	THPT PHÚ NHUẬN

	28
	TRƯƠNG HOÀNG BẢO NGHI
	2007
	TH CAO BÁ QUÁT, Q. PHÚ NHUẬN

	29
	HUỲNH TRUNG KIÊN
	2005
	THCS CẦU KIỆU, Q. PHÚ NHUẬN

	30
	HUỲNH THANH TRÚC
	2009
	TH TRUNG NHẤT, Q. PHÚ NHUẬN

	31
	NGUYỄN HOÀNG GIA ÂN
	2007
	TH HỒ VĂN HUÊ, Q. PHÚ NHUẬN

	32
	TRẦN NGỌC VÂN QUỲNH
	2002
	THPT GIA ĐỊNH 

	33
	TRƯƠNG THIỆN NGÔN
	2004
	THCS LÊ VĂN TÁM, Q. BÌNH THẠNH

	34
	NGUYỄN ĐẮC AN BÌNH
	2010
	TH TRẦN QUỐC TOẢN, Q. TÂN BÌNH

	35
	PHAN VŨ QUANG AN
	2002
	THCS NGUYỄN GIA THIỀU, Q. TÂN BÌNH

	36
	TRẦN  ĐOÀN HOÀNG YẾN
	2005
	TH TRẦN QUỐC TUẤN, Q. TÂN BÌNH

	37
	TỪ YẾN NHI
	2003
	THCS LÊ LỢI, Q. TÂN PHÚ

	38
	TỪ MINH SANG
	2007
	TH LÊ LAI, Q. TÂN PHÚ

	39
	VÕ HÒA AN
	2003
	THCS NGUYỄN DU, Q GÒ VẤP

	40
	TRẦN  ĐOÀN PHÚ THỊNH
	2003
	THCS NGUYỄN DU, Q. GÒ VẤP

	41
	NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN
	2004
	THCS NGUYỄN DU, Q. GÒ VẤP

	42
	ĐINH KHẮC BÁ THUẬN
	2004
	THCS NGUYỄN TRÃI, Q. GÒ VẤP

	43
	NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO
	1998
	ĐẠI HỌC KHTN - ĐH QUỐC GIA TP. HCM

	44
	ĐỖ NHẬT HUY
	1996
	ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

	45
	HUỲNH NGỌC THÚY AN
	1999
	ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

	46
	ĐỖ ĐỨC HƯNG THỊNH
	2010
	TT HTPT GDHN QUẬN TÂN BÌNH

	47
	VĂN LÊ BẢO VY
	2003
	THCS BÌNH TRỊ ĐÔNG A, Q. BÌNH TÂN

	48
	VĂN LÊ GIA VY
	2003
	THCS BÌNH TRỊ ĐÔNG A, Q. BÌNH TÂN

	49
	VÕ NGỌC DIỄM QUỲNH
	2007
	TH THỊ TRẤN CỦ CHI, H. CỦ CHI

	50
	NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHÚ
	2001
	THPT QUANG TRUNG

	51
	LƯU ĐAN TRƯỜNG 
	2000
	THPT AN NHƠN TÂY

	52
	LÊ KHÁNH LINH
	2004
	THCS LÝ CHÍNH THẮNG 1, H. HÓC MÔN

	53
	TRƯƠNG ANH HÀO
	2007
	TH VĨNH LỘC B, H. BÌNH CHÁNH

	54
	NGUYỄN HOÀNG DUY ANH
	2008
	TH KIM ĐỒNG, H. BÌNH CHÁNH

	55
	TRƯƠNG THIÊN THẢO
	2004
	THCS HIỆP PHƯỚC, H. NHÀ BÈ

	56
	NGUYỄN PHÚC MINH HUY
	2011
	TH BÌNH MỸ, H CẦN GIỜ

	57
	NGUYỄN PHÚC MINH QUANG
	2007
	TH BÌNH MỸ, H. CẦN GIỜ

	58
	HỒ HÒA BÌNH
	2002
	THCS BÌNH KHÁNH, H. CẦN GIỜ

	59
	ĐẶNG TUYẾT NGÂN
	2005
	THCS CÂN THẠNH, H. CẦN GIỜ

	60
	HỒ QUỐC THỐNG
	2007
	TH BÌNH KHÁNH, H. CẦN GIỜ

	61
	VƯƠNG BÁ PHI
	1999
	ĐẠI HỌC FPT

	62
	NGUYỄN THỊ NGỌC THÀNH
	1996
	ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

	63
	NGUYỄN THANH GIA BẢO
	1997
	TTDN NGƯỜI KHUYẾT TẬT T. BÌNH DƯƠNG

	64
	TRƯƠNG ANH DUY
	1995
	ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM

	65
	TRƯƠNG HOÀNG ANH THY
	1997
	ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

	66
	NGUYỄN DƯƠNG ANH THƯ
	 2006
	THCS HOÀNG VĂN THỤ, Q.10

	ĐỐI TƯỢNG 2

	1
	NGUYỄN HOÀNG MAI UYÊN
	2003
	THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

	2
	PHAN TRẦN VY THẢO
	2003
	THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

	3
	NGUYỄN HOÀNG NHẬT KHOA
	2003
	THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

	4
	NGUYỄN LÊ KHÁNH PHƯƠNG
	2003
	THCS NGUYỄN DU,Q.1

	5
	TRẦN MINH PHÚC
	2003
	THCS MINH ĐỨC, Q.1

	6
	ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG UYÊN
	2003
	THCS MINH ĐỨC, Q.1

	7
	TRẦN MINH KHÔI
	2003
	THCS TRẦN VĂN ƠN, Q.1

	8
	NGUYỄN TRẦN MINH HIỀN
	2003
	THCS TRẦN VĂN ƠN, Q.1

	9
	NGUYỄN TRẦN THẾ NGỌC
	2003
	THCS TRẦN VĂN ƠN, Q1

	10
	NGUYỄN THIỆN NHƯ ANH
	2003
	THCS CHU VĂN AN, Q.1

	11
	ĐỖ THỊ HỒNG HÂN
	2003
	THCS CHU VĂN AN, Q.1

	12
	NGUYỄN XUÂN THỌ
	2003
	THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN, Q.1

	13
	NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
	2003
	THCS NGUYỄN VĂN TRỖI, Q.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	14
	NGUYỄN MINH PHÚC
	2003
	THCS LÊ QUÝ ĐÔN, Q3

	15
	NGUYỄN PHÚC ANH
	2003
	THCS LÊ QUÝ ĐÔN, Q3

	16
	NGUYỄN CHƯƠNG KỲ
	2003
	THCS HỒNG BÀNG, Q.5

	17
	LẠI HOÀNG KHÁNH VY
	2002
	THCS HỒNG BÀNG, Q.5

	18
	NGUYỄN ĐẠI NGHĨA
	2003
	THCS HỒNG BÀNG, Q.5

	19
	TRẦN NHƯ THANH UYÊN
	2003
	THCS KIM ĐỒNG, Q.5

	20
	HOÀNG MINH HIẾU
	2003
	THCS BA ĐÌNH, Q.5

	21
	NGUYỄN THỊ MỘNG THU
	2003
	THCS MẠCH KIẾM HÙNG, Q5

	22
	HỒ DUY KHANG
	2003
	TRUNG HỌC THỰC HÀNH ĐH SÀI GÒN 

	23
	HUỲNH NGỌC NHÃ TÂM
	2003
	TRUNG HỌC THỰC HÀNH ĐH SÀI GÒN 

	24
	NGUYỄN MINH PHƯƠNG
	2003
	THCS BÌNH TÂY, Q.6

	25
	PHẠM VŨ MINH ANH
	2003
	THCS LAM SƠN, Q.6

	26
	CHUNG NGỌC PHÚC
	2003
	THCS LAM SƠN, Q.6

	27
	NGUYỄN NGỌC THÙY MY
	2003
	THCS BÌNH TÂY, Q.6

	28
	NGUYỄN VŨ KHANG
	2003
	THCS BÌNH TÂY, Q.6

	29
	NGUYỄN VÕ CÔNG MINH
	2003
	THCS NGUYỄN VĂN LUÔNG,Q.6

	30
	NGUYỄN PHẠM HIỂU ĐAN
	2003
	THCS LÝ PHONG. Q.8

	31
	TRẦN HỒNG MAI PHƯƠNG
	2003
	THCS HOA LƯ, Q.9

	32
	BÙI NGỌC HÀ
	2003
	THCS HOA LƯ, Q.9

	33
	PHẠM BÙI BẢO NGÂN
	2003
	THCS TRẦN QUỐC TOẢN, Q.9

	34
	TĂNG THỊ MỸ HẠNH
	2003
	THCS ĐẶNG TẤN TÀI, Q.9

	35
	LÊ NGỌC NGUYÊN MINH
	2003
	THCS HOA LƯ, Q.9

	36
	PHAN VŨ TƯỜNG LAM
	2003
	TH-THCS-THPT QUỐC TẾ Á CHÂU

	37
	VĨNH BẢO ĐĂNG KHOA
	2003
	THCS LỮ GIA, Q.11

	38
	HUỲNH TRẦN THÙY DƯƠNG
	2003
	THCS CHU VĂN AN, Q.11

	39
	VŨ THIÊN ÂN
	2003
	THCS NGUYỄN HIỀN, Q.12

	40
	KHÂU ĐẶNG TƯỜNG MINH
	2003
	THCS ĐỐNG ĐA,Q. BÌNH THẠNH

	41
	TRẦN NHÂN KHÁNH
	2003
	THCS NGÔ TẤT TỐ, Q. PHÚ NHUẬN

	42
	TRẦN HÀ KHÁNH VY
	2003
	THCS HOÀNG HOA THÁM, Q. TÂN BÌNH

	43
	HỔ NGUYỂN MINH THƠ
	2003
	THCS LÝ THƯỜNG KIỆT, Q.TÂN BÌNH

	44
	PHAN PHƯỚC THỊNH
	2003
	THCS NGÔ SĨ LIÊN, Q.TÂN BÌNH

	45
	PHAN NGÔ MINH QUANG
	2003
	THCS NGUYỄN GIA THIỀU, Q. TÂN BÌNH

	46
	PHAN THÁI BÌNH
	2003
	THCS LÊ LỢI, Q.TÂN PHÚ

	47
	THÂN NGUYỄN ĐỨC HẢI
	2003
	THCS TÂN THỚI HÒA, Q. TÂN PHÚ

	48
	TRỊNH UYÊN CHI
	2003
	THCS LÊ ANH XUÂN, Q. TÂN PHÚ

	49
	ĐINH HÀ PHƯƠNG
	2003
	THCS THÔNG TÂY HỘI, Q. GÒ VẤP

	50
	NGUYỄN NGỌC DIỂM QUỲNH
	2003
	THCS TRƯỜNG THỌ, Q.THỦ ĐỨC

	51
	LÊ TRUNG KIÊN
	2003
	THCS BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q. BÌNH TÂN

	52
	NGUYỄN HOÀNG KHÔI NGUYÊN
	2003
	THCS BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q. BÌNH TÂN

	53
	NGUYỄN NGỌC KHÁNH NHƯ
	2003
	THCS TÂN TẠO, Q. BÌNH TÂN

	54
	VÕ XUÂN HẢI
	2003
	THCS BÌNH TÂN, Q. BÌNH TÂN

	55
	NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN
	2003
	THCS THỊ TRẤN 2, H. CỦ CHI

	56
	LÊ HOÀNG THẢO TRANG
	2003
	THCS THỊ TRẤN 2, H. CỦ CHI

	57
	TRƯƠNG THÚY HIỀN
	2003
	THCS PHƯỚC THẠNH, H. CỦ CHI

	58
	NGUYỄN HỒNG ÁNH
	2003
	THCS THỊ TRẤN 2, H. CỦ CHI

	59
	LIÊU THỊ THANH HẰNG
	2003
	THCS THỊ TRẤN 2, H. CỦ CHI

	60
	NGUYỄN NGỌC THÙY
	2003
	THCS PHƯỚC VĨNH AN, H. CỦ CHI

	61
	TRẦN THỊ ANH THƯ
	2003
	THCS TÂN TIẾN, H. CỦ CHI

	62
	LÊ NGUYỄN UYÊN PHƯƠNG
	2003
	THCS THỊ TRẤN, H. CỦ CHI

	63
	TÔN CHÍ DŨNG
	2003
	THCS THỊ TRẤN 2, H. CỦ CHI

	64
	HÀ GIA LINH
	2003
	THCS THỊ TRẤN 2, H. CỦ CHI

	65
	VÕ THIỆN NHÂN
	2003
	THCS TÂN TÚC, H. BÌNH CHÁNH

	66
	NGUYỄN BÙI THIÊN KIM
	2003
	THCS BÌNH KHÁNH, H. CẦN GIỜ

	67
	HUỲNH PHẠM KIM KHOA
	2003
	THCS BÌNH KHÁNH, H.CẦN GIỜ

	68
	NGUYỄN QUỐC HUY
	2003
	THCS BÌNH KHÁNH, H. CẦN GIỜ

	ĐỐI TƯỢNG 3

	1
	PHẠM MINH HUY
	2000
	THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

	2
	TRẦN NGỌC VÂN ANH
	2000
	THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

	3
	LÊ NGỌC DIỄM QUỲNH
	2000
	THPT BÙI THỊ XUÂN

	4
	HOÀNG LONG
	2000
	THPT BÙI THỊ XUÂN

	5
	NGUYỄN VŨ DUY
	2000
	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

	6
	CÁI HOÀNG PHÚC
	2000
	THPT LÊ QUÝ ĐÔN

	7
	LÊ TRƯỜNG LONG HƯNG
	2000
	THPT MARIE CURIE

	8
	ĐẶNG THÙY DƯƠNG
	2000
	THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

	9
	NGUYỄN PHÚ QUỲNH NGÂN
	2000
	THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

	10
	VÕ TRẦN MINH NGỌC
	2000
	THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

	11
	NGUYỄN PHÙNG HỮU TRÌNH
	2000
	THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

	12
	LƯƠNG NHÃ NHẬT MINH
	2000
	THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

	13
	NGUYỄN HOÀNG MINH TRÍ
	2000
	THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

	14
	NGUYỄN QUANG TÙNG
	2000
	THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

	15
	TRẦN LÊ THANH MAI
	2000
	THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

	16
	LƯ THƯƠNG THƯƠNG
	2000
	THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

	17
	CAO HOÀNG MINH THIỆN
	2000
	THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

	18
	PHẠM TẤN ANH KHOA
	2000
	THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

	19
	PHẠM NGUYÊN
	2000
	THPT THỰC HÀNH ĐHSP TP. HCM

	20
	HUỲNH NGUYỄN BẢO TRÂN
	2000
	THPT THỰC HÀNH ĐHSP TP. HCM

	21
	LÝ NHƯ QUỲNH
	2000
	THPT THỰC HÀNH ĐHSP TP. HCM

	22
	HUỲNH BÍCH NGÂN
	2000
	THPT THỰC HÀNH ĐHSP TP. HCM

	23
	 TRẦN NGỌC THIÊN ÂN
	2000
	THPT TRẦN KHAI NGUYÊN

	24
	CỐ QUỲNH DAO
	2000
	THPT MẠC ĐĨNH CHI

	25
	TRẦN HOÀNG BÌNH AN
	2000
	THPT MẠC ĐĨNH CHI

	26
	VŨ KIM NGÂN
	2000
	THPT MẠC ĐĨNH CHI

	27
	PHẠM NGUYỄN MINH CHÂU
	2000
	THPT MẠC ĐĨNH CHI

	28
	TRƯƠNG GIA BẢO
	2000
	THPT MẠC ĐĨNH CHI

	29
	LÊ NGÔ GIA KHÁNH
	2000
	THPT NGÔ QUYỀN

	30
	TRẦN NGUYỄN  TUYÊN KHOA
	2000
	THPT LƯƠNG VĂN CAN

	31
	LÊ KIỀU MỸ DUYÊN
	2000
	THPT NGUYỄN HUỆ

	32
	NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG
	2000
	THPT NGUYỄN HUỆ

	33
	LÊ LÝ HOÀNG KIM
	2000
	THPT TRƯỜNG CHINH

	34
	LÊ VÕ QUỐC THẮNG
	2000
	THPT VÕ THỊ SÁU

	35
	NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN
	2000
	THPT GIA ĐỊNH

	36
	HUỲNH KHƯƠNG TÂN KHOA
	2000
	THPT GIA ĐỊNH

	37
	TRẦN LÂM HUYỀN TRANG
	2000
	THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

	38
	LÊ KHÁNH LINH
	2000
	THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

	39
	TRẦN NGUYỄN THẢO UYÊN
	2000
	THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

	40
	NGUYỄN HOÀNG MINH
	2000
	THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

	41
	NGUYỄN HÀ ANH LÂN
	2000
	THPT TRẦN PHÚ

	42
	NGUYỄN MINH THU
	2000
	THPT NGUYỄN HỮU HUÂN

	43
	PHẠM NGUYỄN NHÃ KHÁNH
	2000
	THPT NGUYỄN HỮU HUÂN

	44
	LÊ HỮU HUY
	2000
	PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ĐHQG TP.HCM

	45
	NGUYỄN HOÀNG NHẬT HUY
	2000
	PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ĐHQG TP.HCM

	46
	NGUYỄN HOÀNG KHOA
	2000
	PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ĐHQG TP.HCM

	47
	TRẦN TRIỆU THANH NGÂN
	2000
	PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ĐHQG TP.HCM

	48
	KIỀU TRỌNG NGHĨA
	2000
	PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ĐHQG TP.HCM

	49
	LÊ MINH QUÂN
	2000
	THPT NGUYỄN HỮU CẦU

	50
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI
	2000
	THPT CỦ CHI

	51
	NGUYỄN PHI ANH HÀO
	2000
	THPT CỦ CHI

	52
	LÊ TRUNG HIẾU
	2000
	THPT CỦ CHI

	53
	LÊ THỊ MINH THƯ
	2000
	THPT CỦ CHI

	54
	HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO
	2000
	THPT CỦ CHI

	55
	VÕ VĂN SONG TOÀN
	2000
	THPT CỦ CHI

	56
	LÊ HỒ THANH DUY
	2000
	THPT CỦ CHI

	57
	NGUYỄN THANH HỒNG
	2000
	THPT TÂN THÔNG HỘI

	58
	DƯ NGỌC THẢO NGUYÊN
	2000
	THPT TRUNG PHÚ

	59
	ĐẶNG GIA NAM
	2000
	THPT TRUNG PHÚ

	60
	DƯƠNG THI THU CHĂM
	2000
	THPT TRUNG PHÚ

	61
	LÊ MINH THẮNG
	2000
	THPT TRUNG PHÚ

	62
	VÕ NGUYỄN ĐÔNG GIANG
	2000
	THPT TRUNG PHÚ

	63
	PHAN NGỌC BẢO AN
	2000
	THPT TRUNG PHÚ

	64
	LÊ THỊ ANH THI
	2000
	THPT TRUNG PHÚ

	65
	HUỲNH TRANG THẢO NHI
	2000
	THPT QUANG TRUNG 

	66
	NGUYỄN THÀNH PHÚC HẬU
	2000
	THPT TRUNG LẬP

	67
	NGUYỄN THỦY LIÊN ANH
	2000
	THPT AN NHƠN TÂY

	68
	TRẦN NGUYỄN THIÊN SƠN
	2000
	THPT BÌNH CHÁNH

	69
	LÊ THỊ HỒNG HÂN
	2000
	THPT AN NGHĨA

	70
	TRẦN HUỲNH MINH HƯƠNG
	2000
	THPT CẦN THẠNH

	71
	TRƯƠNG HOÀNG NHÂN ÁI
	2000
	THPT CẦN THẠNH

	72
	ĐOÀN TRẦN BẢO KHÁNH
	2000
	THPT CẦN THẠNH

	73
	NGUYỄN THỊ TRÚC HIỀN
	2000
	THPT CẦN THẠNH

	74
	NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG
	2000
	THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN

	75
	NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG PHÚC
	2000
	THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG,T.BÌNH DƯƠNG


